
 

 

   TÒA ÁN NH DÂN            CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

         HUYỆN PL                                   Độc lập - Tự do - Hạnh  phúc 
           TỈNH BL 

 

Bản án số: 14/2022/HS-ST 

Ngày 21 tháng 6 năm 2022.  

NH DANH 
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  

TÒA ÁN NH DÂN HUYỆN PL, TỈNH BL 

 

- Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Ông Triệu Thanh Liêm 
 

Các Hội thẩm Nh dân: 

 Ông  u nh  uốc  hu ên 

 Bà Ngu ễn  ồng Lành 

- Thư ký phiên tòa: Ông Ngô Văn Trường – Thư ký Tòa án Nh dân hu ện 

PL, tỉnh BL
 

- Đại diện Viện kiểm sát Nh dân
 
huyện PL, tỉnh BL tham gia phiên tòa: Ông 

Trần Tấn Trung -  iểm sát viên.  

Ngày 21 tháng 6 năm 2022 tại trụ sở Tòa án Nh dân hu ện PL, tỉnh BL xét 

xử sơ thẩm công khai
 
vụ án hình sự sơ thẩm

 
thụ lý số: 12/2022/TLST-HS ngày 17 tháng 

5 năm 2022 theo  u ết định đưa vụ án ra xét xử số: 12/2022/ ĐXXST-HS ngày 07 

tháng 6 năm 2022 đối với bị cáo: 

   VIỆT NH, sinh năm 1996 tại hu ện PL, tỉnh BL. Nơi cư trú: ấp  hước   , 

x  V nh  hú Tâ , hu ện PL, tỉnh BL; nghề nghiệp: Làm thuê; trình độ học vấn: 

05/12; dân tộc:  inh; giới tính: Nam; tôn giáo:  hông; quốc tịch: Việt Nam; con 

ông Lê Thanh V ng, sinh năm 1975 và bà Trần  ồng Đào, sinh năm 1976; có vợ 

tên Trần Thị Lan, sinh năm 1998 và 01 người con sinh năm 2019; tiền án:  hông; 

tiền sự:  hông. Có mặt 

- Bị hại: Anh  u nh   u T, sinh năm 1997; Địa chỉ:  p Nhà  á   , x  

 hánh  ưng, hu ện Trần Văn Thời, tỉnh Cà  au (v ng mặt  

NỘI DUNG VỤ ÁN: 

Theo các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và diễn biến tại phiên tòa, nội dung vụ 

án được tóm tắt như sau: 
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Ngà  15/9/2021, Lê Việt Nh đi dự đám gi  nhà ông Trần Văn Ng ng. Đến 

khoảng 13 giờ 30 c ng ngà , Nh có đi bộ ra hàng rào phía công t  TN    TV 

 oàng Vô thì phát hiện có tiếng chuông điện thoại để trên trụ bê tông hàng rào của 

công t , nhìn không có người, Nh liền tiến bước lên hàng rào lấ  điện thoại b  vào 

túi quần rồi đi vào nhà.  hi vào trong nhà Nh lấ  điện thoại ra t t nguồn má , để 

lên đầu tủ thờ nhà ông Ng ng.  hoảng 15 phút sau, Nh lấ  điện thoại tháo sim ra, 

để vào túi quần của mình cất giấu.  hi anh Tịnh qua  lại, phát hiện chiếc điện thoại 

của mình bị mất, trong quá trình tìm kiếm, anh Tịnh có đến nhà ông Ng ng h i 

nh ng người có mặt tại đó có nhặt được điện thoại của anh Tịnh không. Nh trả lời 

không có và kêu anh Tịnh về xem lại camera, anh Tịnh đến Công an x   hong 

Thạnh Tâ  B, hu ện PL, tỉnh BL trình báo. Nhận được tin báo, Công an x   hong 

Thạnh Tâ  B mời Lê Việt Nh về cơ quan làm việc, Nh không thừa nhận việc lấ  

trộm điện thoại của anh Tịnh và được cho về nhà ông Ng ng. Đến khoảng 16 giờ 

c ng ngà , Lê Việt Nh chở vợ, con về nhà, trên đường về Nh ném sim điện thoại 

b  (nhưng không nhớ vị trí nào , khi đến khu vực chợ x   hong Thạnh Tâ   , 

hu ện PL, Nh vào tiệm điện thoại của anh Lê Văn Sung nhờ chạ  lại chương trình, 

đồng thời Nh nói điện thoại đưa cho con nh  chơi nhập sai mật khẩu và gửi điện 

thoại lại. Đến khoảng 17 giờ 40 phút c ng ngà , Nh đến nhận lại điện thoại, trên 

đường về Nh bị T  tuần tra phòng chống dịch Covid 19 của x   hong Thạnh Tâ  

 , hu ện PL, tỉnh BL dừng kiểm tra, qua làm việc Lê Việt Nh thừa nhận đ  lấ  

trộm điện thoại  phone 7  lus c ng ốp lưng và sim số nêu trên. 

Tại bản kết luận định giá tài sản số: 54/KL- ĐĐG, ngà  17/12/2021 của  ội 

đồng định giá tài sản trong Tố tụng hình sự hu ện PL, tỉnh BL, kết luận như sau: 

Giá trị 01 ( ột) chiếc điện thoại hiệu  phone 7 plus và 01 sim số vinaphone có giá 

trị là 3.383.333 đồng 

Trong quá trình điều tra, Cơ quan điều tra đ  ra qu ết định xử lý vật chứng 

trả lại tài sản trên cho bị hại  u nh   u Tịnh, bị hại đ  nhận lại tài sản và không 

yêu cầu bồi thường gì thêm. 

 uá trình điều tra, Lê Việt Nh đ  khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội đ  thực 

hiện. 

Tại bản cáo trạng số: 12/CT-VKS-HS ngày 16 tháng 5 năm 2022 của Viện 

kiểm sát Nh dân hu ện PL, tỉnh BL đ  tru  tố Lê Việt Nh về tội “Trộm cắp tài sản” 

theo qu  định tại khoản 1 Điều 173 Bộ luật  ình sự. 

Tại phiên toà,  iểm sát viên đại diện Viện kiểm sát Nh dân hu ện PL thực 

hành qu ền công tố khẳng định hành vi của bị cáo Lê Việt Nh đ  đủ  ếu tố cấu 

thành tội “Trộm cắp tài sản” theo qu  định tại khoản 1 Điều 173 của Bộ luật  ình 

sự. Do đó, Viện kiểm sát gi  ngu ên qu ết định tru  tố bị cáo Lê Việt Nh về tội 

“Trộm cắp tài sản”. Đề nghị  ội đồng xét xử: Áp dụng khoản 1 Điều 173, điểm i, s 

khoản 1 Điều 51, khoản 3 Điều 54 của Bộ luật  ình sự xử phạt bị cáo Lê Việt Nh 

từ 03 tháng đến 05 tháng tù.  
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Tại phiên tòa, bị cáo Lê Việt Nh đ  thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội của 

mình theo cáo trạng tru  tố của Viện kiểm sát, lời nhận tội của bị cáo ph  hợp với 

lời khai bị hại và các chứng cứ khác thu thập được có trong hồ sơ vụ án, bị cáo 

thống nhất với nội dung luận tội của  iểm sát viên và xin  ội đồng xét xử xử giảm 

nhẹ hình phạt cho bị cáo. 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ vào các tài liệu trong hồ sơ vụ án đ  được 

tranh tụng tại phiên tòa,  ội đồng xét xử nhận định như sau: 

[1] Về hành vi, qu ết định tố tụng của cơ quan, người tiến hành tố tụng trong 

quá trình điều tra, tru  tố đ  thực hiện đúng về thẩm qu ền, trình tự, thủ tục qu  

định của Bộ luật tố tụng hình sự.  uá trình điều tra và tại phiên tòa, bị cáo không 

có ý kiến hoặc khiếu nại về hành vi, qu ết định của cơ quan, người tiến hành tố 

tụng. Do đó, các hành vi, qu ết định tố tụng của cơ quan, người tiến hành tố tụng 

đ  thực hiện đều hợp pháp. 

Bị hại đ  được Tòa án triệu tập hợp lệ nhưng vẫn v ng mặt không có lý do. 

Tu  nhiên, lời khai của bị hại đ  đầ  đủ và có trong hồ sơ vụ án.Việc v ng mặt trên 

không ảnh hưởng đến việc xét xử nên Tòa án xét xử v ng mặt bị hại theo qu  định 

của Bộ luật Tố tụng hình sự. 

[2] Tại phiên tòa, bị cáo Lê Việt Nh đ  thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội 

đ  thực hiện. Bị cáo là người có đủ năng lực trách nhiệm hình sự, nhận thức được 

hành vi của mình là ngu  hiểm cho x  hội, nhưng do lười lao động, lại muốn có 

tiền tiêu xài cá Nh nên khi thấ  người khác sơ hở trong việc quản lý tài sản liền 

thực hiện hành vi trộm, cụ thể:  hoảng 13 giờ 30 ngà  15/9/2021, Lê Việt Nh có đi 

bộ ra hàng rào phía công t  TN    TV  oàng Vô thì phát hiện có tiếng chuông 

điện thoại để trên trụ bê tông hàng rào của công t , quan sát xung quanh  không có 

người, Nh leo lên hàng rào lấ  trộm điện thoại  phone 7  lus c ng ốp lưng và sim 

số vinaphone của anh  u nh   u T 

Căn cứ Bản kết luận định giá tài sản số: 54/KL- ĐĐG, ngà  17/12/2021 của 

 ội đồng định giá tài sản trong Tố tụng hình sự hu ện PL, tỉnh BL, kết luận như 

sau:  ột chiếc điện thoại di động hiệu iphone 7 puls và một sim số vinaphone có 

giá là 3.383.333 đồng. 

Căn cứ lời thừa nhận của bị cáo, lời khai của bị hại và các tài liệu, chứng cứ 

khác có trong hồ sơ vụ án. Như vậ  đ  có đủ căn cứ để kết luận hành vi của bị cáo 

Lê Việt Nh đ  phạm tội: "Trộm c p tài sản" theo qu  định tại khoản 1 Điều 173 của 

Bộ luật  ình sự như cáo trạng tru  tố của Viện kiểm sát. 

Điều 173. Tội trộm cắp tài sản: 
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“1. Người nào trộm cắp tài sản của người khác trị giá từ 2.000.000 đồng đến 

dưới 50.000.000 đồng hoặc dưới 2.000.000 đồng nhưng thuộc một trong các 

trường hợp sau đây, thì bị phạt cải tạo không giam giữ đến 03 năm hoặc phạt tù từ 

06 tháng đến 03 năm” 

 ành vi phạm tội của bị cáo đ  xâm phạm đến qu ền sở h u về tài sản của 

người khác được pháp luật bảo vệ, gâ  mất trật tự trị an tại địa phương, làm cho 

người dân hoang mang lo sợ, thiếu an tâm trong lao động sản xuất. Nhằm để  n 

định trật tự trị an ở địa phương, góp phần vào công cuộc phòng, chống và ngăn 

ngừa tội phạm,  ội đồng xét xử xét thấ  phải xử phạt bị cáo mức hình phạt nghiêm 

kh c để thể hiện tính nghiêm minh của pháp luật. 

[3] Về tình tiết giảm nhẹ, tăng nặng trách nhiệm hình sự: 

Về tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự: Bị cáo được hưởng 02 tình tiết 

giảm nhẹ trách nhiệm hình sự qu  định tại điểm i, s khoản 1 Điều 51 Bộ luật Hình 

sự là phạm tội lần đầu và thuộc trường hợp ít nghiêm trọng (điểm i  và thành khẩn 

khai báo hành vi phạm tội đ  thực hiện (điểm s ,  ội đồng xét xử áp dụng để giảm 

nhẹ một phần hình phạt cho bị cáo thể hiện tính Nh đạo của pháp luật X  hội chủ 

ngh a. 

Về tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự:  hông có. 

[4] Căn cứ vào tính chất, mức độ, hậu quả do hành vi phạm tội của bị cáo gâ  

ra, căn cứ vào các tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự áp dụng đối với bị cáo, 

 ội đồng xét xử xét thấ , phải xử phạt bị cáo mức hình phạt nghiêm kh c, cách l  

bị cáo ra kh i đời sống cộng đồng một thời gian nhất định, để có đủ điều kiện cải 

tạo, giáo dục cho bị cáo thấ  được l i lầm của mình, phấn đấu trở thành con người 

tốt có ích cho gia đình và x  hội. Có như thế mới thể hiện tính nghiêm minh của 

pháp luật, đồng thời, nhằm răn đe, giáo dục và phòng ngừa chung cho nh ng ai có 

ý định phạm tội như bị cáo. 

[5] Về vật chứng: Trong giai đoạn điều tra, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công 

an hu ện PL đ  ra qu ết định xử lý vật chứng trả lại cho bị hại  u nh   u Tịnh 

chiếc điện thoại iphone 7 plus bị mất. Xét thấ , việc xử lý vật chứng của Cơ quan 

Cảnh sát điều tra Công an hu ện PL đúng với qu  định tại Điều 106 Bộ luật Tố 

tụng hình sự, tại phiên tòa không phát sinh gì thêm nên  ội đồng xét xử không xem 

xét xử lý. 

[6] Về trách nhiệm dân sự: Trong giai đoạn điều tra, bị hại  u nh   u Tịnh 

đ  nhận lại tài sản bị mất và không  êu cầu bồi thường gì thêm đối với bị cáo nên 

 ội đồng xét xử không xem xét giải qu ết. 

[7] Về hình phạt b  sung: Xét thấ  bị cáo không có nghề nghiệp, thu nhập 

không  n định nên  ội đồng xét xử không áp dụng hình phạt b  sung đối với bị cáo 

theo qu  định tại khoản 5 Điều 173 của Bộ luật  ình sự. 
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Từ các phân tích nêu trên,  ội đồng xét xử nhận thấ  nội dung luận tội của 

 iểm sát viên là có căn cứ và ph  hợp pháp luật. 

[8] Về án phí hình sự sơ thẩm: Căn cứ khoản 2 Điều 136 của Bộ luật Tố tụng 

hình sự; điểm a khoản 1 Điều 23 của Nghị qu ết số: 326/2016/UBTV  14 ngà  

30 tháng 12 năm 2016 của Ủ  ban Thường vụ  uốc hội qu  định về mức thu, 

miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng án phí và lệ phí Tòa án để buộc bị cáo 

phải chịu án phí hình sự sơ thẩm theo qu  định. 

Vì các lẽ trên, 

QUYẾT ĐỊNH: 

Tu ên bố bị cáo Lê Việt Nh phạm tội “Trộm cắp tài sản” 

1. Căn cứ khoản 1 Điều 173, điểm i, s khoản 1 Điều 51 của Bộ luật  ình sự. 

Xử phạt bị cáo Lê Việt Nh 06 (sáu  tháng t . Thời hạn t  tính từ ngà  bị cáo 

chấp hành hình phạt t . 

2. Về án phí hình sự sơ thẩm: Căn cứ khoản 2 Điều 136 của Bộ luật Tố tụng 

hình sự; điểm a khoản 1 Điều 23 của Nghị qu ết số: 326/2016/UBTV  14 ngà  

30 tháng 12 năm 2016 của Ủ  ban Thường vụ  uốc hội qu  định về mức thu, 

miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng án phí và lệ phí Tòa án. 

Buộc bị cáo Lê Việt Nh phải chịu 200.000 đồng tiền án phí hình sự sơ thẩm. 

3. Về qu ền kháng cáo: Bị cáo Lê Việt Nh có qu ền kháng cáo bản án trong 

hạn luật định là 15 ngà , kể từ ngà  tu ên án (ngà  21/6/2022 . Bị hại v ng mặt có 

qu ền kháng cáo bản án trong hạn luật định là 15 ngà , kể từ ngà  nhận được bản 

án hoặc bản án được tống đạt hợp lệ. 

Nơi nhận: 
- T ND tỉnh BL; 

- V SND tỉnh BL; 

- Sở Tư pháp tỉnh BL; 

- V SND hu ện PL; 

- Chi cục T  DS PL; 

- C  hu ện PL; 

- Cơ quan hồ sơ nghiệp vụ; 

- Bị cáo, bị hại; 

- Lưu hồ sơ vụ án. 

T.M HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 

THẨM PHÁN-CHỦ TỌA PHI N TÒA 
 

 

 

 

 

 

Triệu Thanh  iêm  

 
                                                


